                                            SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK      ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                              MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 10             

        TỔ: NGỮ VĂN  
                                                 Thời gian làm bài : 90 phút                                                                                           

	ĐỀ CHÍNH THỨC




                                 (không kể thời gian giao đề)

   I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
        “Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.”
(Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2: Nêu nội dung chính của văn bản trên. 

Câu 3: Chỉ ra tác dụng của việc dùng phép so sánh trong văn bản trên. 

Câu 4: Theo quan điểm riêng của anh/ chị, cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình gây ra những tác hại gì? (Trả lời ít nhất 2 tác hại trong khoảng 5-7 dòng)

     II. LÀM VĂN ( 6,0 điểm)

     Đề : Trả lời câu hỏi điều tra của nhà bác học Hantơn, nhà bác học Đacuyn nói về kinh nghiệm thành công của mình như sau: "Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học”. 

     Anh /chị hãy viết một bài văn ngắn khoảng 400 từ, trình bày những suy nghĩ của mình về câu nói trên.

                                                            ---Hết---
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  A. Hướng dẫn chung:

1. Giám khảo nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.

2. Giám khảo nên chủ động linh hoạt trong việc vân dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản

B. Hướng dẫn cụ thể 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

1. Yêu cầu kĩ năng

- Học sinh đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức:
Câu 1(0,5 điểm ) : Phương thức biểu đạt chính của văn bản: phương thức nghị luận.
Câu 2(1,0 điểm ): Nội dung chính của văn bản trên: khẳng định cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống sai lầm/bác bỏ một quan niệm sống sai lầm: sống bó hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình.

Câu 3(1,0 điểm ): 
Tác giả đã so sánh cuộc sống của mỗi người (cuộc sống đầy đủ tiện nghi; cuộc sống biệt lập;cuộc sống lúc sóng gió; …) với một mảnh vườn (mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng; mảnh vườn có lớp rào bao quanh; mảnh vườn lúc dông tố nổi lên;…)
Tác dụng: việc sử dụng pháp so sánh khiến đoạn văn trở nên sinh động, truyền cảm, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao chứ không khô khan như khi chỉ sử dụng lí lẽ thuần túy.

Câu 4(1,5 điểm ): Nêu ít nhất 02 tác hại của cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình theo quan điểm riêng của bản thân, không nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục.
II. LÀM VĂN ( 6,0 điểm)

1. Yêu cầu kĩ năng

Học sinh biết cách làm bài nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí. Kết cấu bài viết chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết của mình, học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau, nhưng cần thể hiện nhận thức đúng đắn, tình cảm trong sáng và lập luận một cách thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý:

a. Giải thích (1,5 điểm)

1/ Giải thích câu nói của Đacuyn : chân lý về sự tự học giúp người ta làm những điều có ý nghĩa. 
Tự học là thực chất của sự học, tích cực chủ động đế với kiến thức, là tìm kiếm tri thức ngoài sách vở nhà trường… 

b. Bàn luận (3,0 điểm) : ( phân tích, chứng minh, bình luận ...):

 - Con người biết tự học là con người có ước mơ, hoài bão, có lí tưởng đóng góp cho cuộc sống, vì : 

+ Có hoài bão, có mục đích ta mới có phương hướng để tự học, tìm tòi, biết học có phương pháp ( d/c) 

+ Có hoài bão con người mới có kiên trì, bền bỉ tự học, có nghị lực vượt qua khó khăn (d/c) ( Đacuyn : việc học của ông gắn liền với hoài bão khoa học của ông)

 -Muốn có kiến thức thực sự thì học sinh phải tự học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường: xác lập hoài bão, mục đích để định hướng tự học, rèn luyện thói quen tự học, chuẩn bị tinh thần tự học, tận dụng các điều kiện để tự học (sách, báo, internet…) 

c. Bài học nhận thức và hành động (1,5 điểm)
 - Phát biểu của Đácuyn là một kinh nghiệm quý báu.... 
 - Rút bài học và liên hệ bản thân : chúng ta phải biết tự học để thành tài, lập nghiệp cho mình và đóng góp cho đất nước 

